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STT Môn học cũ Môn học tương đương lần 1 Môn học tương đương bây giờ 

 Mã MH Tên môn học Mã MH Tên môn học Mã MH  

1. 1163100 Kỹ thuật số 1163100 Kỹ thuật số DIGI330163 Kỹ thuật số
2. 1163111 Vi xử lý 1 1163112 VXL và giao tiếp máy tính MICR330363 KT Vi xử lý 
3. 1163130 Giải tích mạch trên máy 

tính 
1163132 Giải tích mạch và mô phỏng trên 

máy tính
  

4. 1264010 KT audio – video tương tự 1164050 Điện tử thông tin 
5. 1863100 Thực tập Kỹ thuật số 1863020 Thực tập Kỹ thuật số PRDI320263 Thực tập Kỹ thuật số
6. 1263112 Vi xử lý 2 ADMI320763 Vi xử lý nâng cao
7. 1264030 KT PLD - ASIC 1263031 KT PLD và ASIC DSIC330563 Thiết kế vi mạch với 

HDL
8. 1264010 KT audio – video số 1263490 KT audio – video AUVI331563 KT audio – video 
9. 1263011 Đồ án môn học 1 1164081 Đồ án môn học 1 (ĐVT) ELP1310863 Đồ án 1
10. 1863110 Thực Tập Vi Xử Lý 1863031 Thực Tập Vi Xử Lý PRMI320463 Thực Tập Vi Xử Lý
11. 1263011 Đồ án môn học 2 1264082 Đồ án môn học 2 (ĐVT) ELP2310963 Đồ án 2
12. 1263240 Công nghệ RFID   RFID 321363 Công nghệ RFID 
13. 1263430 KT khí nén – thủy lực PLCN422946 Truyền thông công 
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nghiệp
14. 1245080 Vẽ điện  - điện tử DIPR422364 Xử lý ảnh số
15. 1863110 Thực Tập PLD - ASIC 1864030 Thực Tập PLD - ASIC PRDS320663 Thực tập Thiết kế vi 

mạch với HDL

16. 1263420 Thiết bị điện – điện tử 
trong CN 1263420 Thiết bị điện – điện tử trong CN ELEQ220944 Thiết bị điện 

17. 1863010 Thực Tập tốt nghiệp 1364131 Thực Tập tốt nghiệp (ĐT,TT) GRPR314463 Thực Tập tốt nghiệp 
 


